
P. KT SBD
Giới

 tính
Năm sinh 

Điểm năng lực Tiếng Anh 

(Trung bình 3 kỹ năng: 

Đọc, Viết, Nghe)

Ghi chú 

14 B088 Nữ 28/01/2011 4.40

14 B089 Nữ 20/10/2011 2.40

14 B090 Nữ 15/01/2011 4.90

14 B091 Nam 15/08/2011 5.20

14 B092 Nữ 24/11/2011 3.10

14 B093 Nam 18/04/2011 5.60

14 B094 Nữ 31/08/2011 8.80

14 B095 Nữ 14/03/2011 7.30

14 B096 Nam 26/02/2011 5.10

14 B097 Nam 15/08/2011 3.60

14 B098 Nam 30/05/2011 2.00

14 B099 Nam 30/03/2011 7.90

14 B100 Nữ 27/05/2011 7.20

14 B101 Nam 31/01/2011 4.80

14 B102 NAM 12/09/2011 6.40

14 B103 Nam 19/11/2011 2.10

14 B104 Nữ 13/06/2011 6.00

14 B105 Nam 15/03/2011 2.70

14 B106 Nam 17/6/2011 1.50

14 B107 Nam 17/08/2011 4.10

14 B108 Nữ 24/11/2011 5.70

14 B109 Nữ 22/07/2011 4.20

14 B110 Nam 2/28/2011 Vắng

14 B111 Nam 24/03/2011 5.80

14 B112 Nữ 10/4/2011 3.90

14 B113 Nam 26/03/2011 2.10

14 B114 Nam 16/02/2011 2.70

14 B115 Nữ 20/06/2011 1.60

14 B116 Nữ 22/03/2011 1.60

14 B117 Nữ 27/06/2011 5.20

14 B118 Nam 23/07/2011 4.90

15 B119 Nữ 08/03/2011 3.90

15 B120 Nữ 24/11/2011 3.00

15 B121 Nữ 27/09/2011 4.80

15 B122 Nam 02/05/2011 3.20
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15 B123 Nữ 01/01/2011 5.70

15 B124 Nam 20/08/2011 1.00

15 B125 Nam 02/06/2011 7.00

15 B126 Nữ 01/01/2011 7.50

15 B127 Nam 07/10/2011 3.40

15 B128 Nam 18/08/2011 1.60

15 B129 Nam 24/02/2011 2.00

15 B130 Nam 09/04/2011 2.40

15 B131 Nam 01/04/2011 4.70

15 B132 Nữ 24/05/2011 1.60

15 B133 Nam 19/02/2011 6.10

15 B134 Nữ 01/01/2011 3.30

15 B135 Nữ 27/06/2011 5.90

15 B136 Nam 28/03/2011 6.10

15 B137 Nam 22/02/2011 4.20

15 B138 Nam 23/12/2011 1.30

15 B139 Nữ 21/08/2011 2.70

15 B140 Nam 19/01/2011 2.10

15 B141 Nữ 04/10/2011 4.00

15 B142 Nam 02/04/2011 2.50

15 B143 Nam 07/06/2011 3.00

15 B144 Nam 23/10/2011 3.80

15 B145 Nam 10/07/2011 1.70

15 B146 Nam 07/08/2011 2.10

15 B147 Nam 16/06/2011 7.70

15 B148 Nữ 24/03/2011 6.10

15 B149 18/02/2011 3.70

15 B150 27/02/2011 5.70

15 B151 24/05/2011 2.90

15 B152 30/04/2011 2.50

15 B153 06/11/2011 3.60

Đắk Lắk, ngày 12 tháng 6 năm 2024 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 


